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A.Bài  I ; II ; III và  IV gồm 26 câu trắc nghiệm tương đương 6,5 điểm.Học sinh chọn đúng mỗi 
câu được 0,25 điểm. 

 
Câu 1B Câu 6B Câu 11C Câu 16B Câu 21B Câu 26A 
Câu 2B Câu 7B Câu 12B Câu 17A Câu 22D  
Câu 3C Câu 8A Câu 13A Câu 18B Câu 23C  
Câu 4C Câu 9C Câu 14B Câu 19D Câu 24D  
Câu 5A Câu 10D Câu 15B  Câu 20B Câu 25C  

 
B.Bài V gồm3 câu ,tương đương 0,75 điểm.Học sinh viết lại đúng mỗi câu được 0,25 điểm. 
27.It is 300 km from Ho Chi Minh city to Phu Quoc Island. 
28.Traffic rules  should be obeyed strictly by road users. 
29.If you are not careful, you’ll hurt yourself. 
 
C.Bài VI gồm 3 câu, tương đương 0,75 điểm.Học sinh sắp xếp lại đúng mỗi câu được 0,25 điểm. 
30. They will be learning English this time tomorrow. 
31. My brother doesn’t like ice-skating because he thinks it is dangerous 
32. People won’t use flying cars until year 2050. 
 

D.Bài VII gồm 2 bài nghe tương đương 2 điểm. 

*Bài 1 tương đương 1,0 điểm. Học sinh nghe và chọn đúng mỗi câu  được 0,25 điểm.       

 33 C  34.B  35.B  36.A 
 
*Bài 2 tương đương 1,0 điểm. Học sinh trả lời đúng mỗi từ được 0,25 điểm 
 
37. In 1292 
38. He was an honest man. 
39. He cotinued his teaching career and wrote books 
40. 78 
 
 
 
 

 

 
 


